
TT Cơ quan/Đơn vị 

Chỉ tiêu giao nâng bậc 

lương trước thời hạn 

năm 2024

Ghi chú

10

1 Văn Phòng HĐND và UBND Huyện 1

2 Phòng Tài chính - Kế hoạch 1

3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 1

4 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 1

5 Phòng Giáo dục và Đào tạo 1

6 Phòng Tài nguyên và Môi trường 1

7 Thanh tra Huyện 1

8 Phòng Tư pháp 1

9 Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 1

10 Phòng Nội vụ 1

9

1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 2

2 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 2

4 Trung tâm Văn hóa - Thể thao và truyền thanh 2

5 Phòng Nội vụ (Kho lưu trữ tập trung Huyện) 1

6 Ban Quản lý công trình công cộng 1

7 Hội Chữ thập đỏ Huyện 1

131

1 Trường Mầm non 1/6 3

2 Trường Mầm non Thị trấn Sa Rài 3

3 Trường Mầm non Họa Mi 2

4 Trường Mầm non Sơn Ca 3

5 Trường Mầm non Dinh Bà 2

6 Trường Mầm non Thông Bình 2

7 Trường Mầm non Tân Thành A 2

8 Trường Mầm non Giồng Găng 3

9 Trường Mầm non Tân Công Chí 2

10 Trường Mẫu giáo Tân Hộ Cơ 3

11 Trường Mẫu giáo Thông Bình 3

12 Trường Mẫu giáo Tân Thành A 3

13 Trường Mẫu giáo Tân Phước 3

14 Trường Mẫu giáo An Phước 3

15 Trường Mẫu giáo Tân Công Chí 2

 Đơn vị Sự nghiệp giáo dục và Đào tạo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TÂN HỒNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Cơ quan hành chính:

Đơn vị Sự nghiệp công lập và Hội:

DANH SÁCH 

Giao chỉ tiêu thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn năm 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-UBND.HC ngày  04 tháng 01 năm 2024

của Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng)



16 Trường Mẫu giáo Tân Thành B 2

17 Trường Tiểu học Nguyễn Huệ 3

18 Trường Tiểu học Trần Phú 4

19 Trường Tiểu học Bình Phú 4

20 Trường Tiểu học Tân Hộ Cơ 1 3

22 Trường Tiểu học Dinh Bà 4

23 Trường Tiểu học Thông Bình 1 3

24 Trường Tiểu học Thông Bình 2 5

25 Trường Tiểu học Tân Thành A 1 3

26 Trường Tiểu học Tân Thành A 2 4

27 Trường Tiểu học Tân Phước 4

28 Trường Tiểu học An Phước 4

29 Trường Tiểu học Giồng Găng 5

30 Trường Tiểu học Tân Công Chí 1 3

31 Trường Tiểu học Tân Công Chí 2 3

32 Trường Tiểu học Tân Thành B 1 3

33 Trường Tiểu học Tân Thành B 2 2

34 Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp 5

35 Trường THCS Nguyễn Du 3

36 Trường THCS Tân Hộ Cơ 5

37 Trường THCS Thông Bình 5

38 Trường THCS Tân Phước 2

39 Trường THCS Nguyễn Quang Diêu 3

40 Trường THCS Tân Thành B 2

41 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi 1

42 Trường TH-THCS Cả Găng 3

43 Trường TH-THCS Thống nhất 4

18

1  UBND xã Tân Thành A 2

2  UBND xã Tân Hộ Cơ 2

3  UBND xã An Phước 2

4  UBND thị trấn Sa Rài 2

5  UBND xã Tân Phước 2

6  UBND xã Bình Phú 2

7  UBND xã Tân Thành B 2

8  UBND xã Thông Bình 2

9  UBND xã Tân Công Chí 2

168Tổng cộng

 UBND các xã, thị trấn: 
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